









PHỤ LỤC 
 BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
CẤP ĐỘ KHOA PHÒNG



I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
[bookmark: _GoBack]1. Tên bệnh viện: ……………………………………………………………………..
2. Người chịu trách nhiệm báo cáo:
- Họ và tên:……………………………………………………………………………..
- Chức vụ: ………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ……………………………………………………………………………
- Địa chỉ Email: ………………………………………………………………………..
3. Tổng số giường bệnh của khoa/ phòng: 
4. Tổng số nhân viên của khoa/ phòng trong tháng 10/2022: 
5. Tổng số người bệnh trung bình/ ngày của khoa/ phòng trong tháng 10/2022:
6. Diện tích khoa phòng:……….. m2.









II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
MỤC II: MÔI TRƯỜNG NƯỚC
(chỉ thu thập ở phòng mổ-phòng thủ thuật-thận nhân tạo nếu có, mỗi phòng 1 phiếu)
TÊN KHOA/PHÒNG:……………………………………………………………………..
Tổng điểm: tối đa là 5 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức độ khả thi thu thập số liệu (thang điểm từ 0-10)
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	B1.1
	Nước cho phòng mổ- phòng thủ thuật và thận nhân tạo có đảm bảo chất lượng
	Nước cho phòng mổ- phòng thủ thuật và thận nhân tạo có đảm bảo chất lượng
	5
	
	
	



MỤC IV: MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN, CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN
(mỗi khoa/phòng một phiếu)
TÊN KHOA/PHÒNG:……………………………………………………………………..
Tổng điểm: tối đa là 33 điểm. Điểm thực tế: ……..điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức độ khả thi thu thập số liệu (thang điểm từ 0-10)
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	A2
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Năng lượng xanh
	5
	
	
	

	2
	B2.1 và B2.2
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Số lượng nhà vệ sinh tại mỗi khoa, phòng
	2
	
	
	

	3
	B2.3
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Điều kiện chung về nhà vệ sinh
	4
	
	
	

	4
	B2.4
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Sàn nhà vệ sinh
	2
	
	
	

	5
	B2.5
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Tường, trần nhà vệ sinh
	2
	
	
	

	6
	B2.6
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Thiết bị vệ sinh: chậu rửa, xí tiểu, vòi nước
	2
	
	
	

	7
	B2.7
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Vật dụng trong nhà vệ sinh
	4
	
	
	

	8
	B4.2
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Vệ sinh hành lang, lối đi, sảnh chờ
	2
	
	
	

	9
	B4.3
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Vệ sinh Trong các khoa/ phòng/buồng bệnh
	5
	
	
	

	10
	C1
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Biển hiệu, biển tên, biển chỉ dẫn rõ ràng, dễ quan sát
	1
	
	
	

	11
	C3
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Cảnh quan Khu sảnh chờ, phòng chờ
	2
	
	
	

	12
	C4
	Kết quả đánh giá CSYT Xanh – sạch – đẹp
	Khoa/phòng/buồng bệnh gọn gàng
	2
	
	
	





6.1. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ  VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
(Chỉ dành cho khoa phòng điều trị nội trú)
TÊN KHOA/PHÒNG:……………………………………………………………………..
Tổng điểm: tối đa là 16 điểm. Điểm thực tế: …….. điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa của tiêu chí/ nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/ nhóm tiêu chí
	Mức độ khả thi thu thập số liệu (thang điểm từ 0-10)
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	A1.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm.
	1
	
	
	

	2
	A3.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh được đánh số rõ ràng, dễ tìm.
	1
	
	
	

	3
	A4.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, dễ đi.
	1
	
	
	

	4
	C1.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp như quạt, máy sưởi, hoặc điều hòa.
	1
	
	
	

	5
	C2.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho mỗi người một giường, an toàn, chắc chắn, sử dụng tốt.
	1
	
	
	

	6
	C3.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt.
	2
	
	
	

	7
	C4.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Được bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm khi nằm viện.
	2
	
	
	

	8
	C5.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Được cung cấp quần áo đầy đủ, sạch sẽ.
	1
	
	
	

	9
	C6.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh.
	2
	
	
	

	10
	C7.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Được bảo đảm sự riêng tư khi nằm viện như thay quần áo, khám bệnh, đi vệ sinh tại giường... có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng.
	1
	
	
	

	11
	C8.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu đầy đủ và chất lượng.
	1
	
	
	

	12
	C9.
	Mẫu số 1 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Môi trường trong khuôn viên kbệnh viện xanh, sạch, đẹp.
	2
	
	
	





6.2. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
(Chỉ dành cho khoa khám bệnh)
Tổng điểm: tối đa là 15 điểm. Điểm thực tế: …….. điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức độ khả thi thu thập số liệu (thang điểm từ 0-10)
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	A1.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các biển báo, chỉ dẫn đường đến bệnh viện rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm.
	1
	
	
	

	2
	A2.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm.
	1
	
	
	

	3
	A3.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các khối nhà, cầu thang được đánh số rõ ràng, dễ tìm.
	1
	
	
	

	4
	A4.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, dễ đi.
	1
	
	
	

	5
	C1.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Có phòng/sảnh chờ khám sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè; kín gió và ấm áp vào mùa đông.
	1
	
	
	

	6
	C2.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Phòng chờ có đủ ghế ngồi cho người bệnh và sử dụng tốt.
	1
	
	
	

	7
	C3.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Phòng chờ có quạt (điều hòa) đầy đủ, hoạt động thường xuyên.
	1
	
	
	

	8
	C4.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Phòng chờ có các phương tiện giúp người bệnh có tâm lý thoải mái như ti-vi, tranh ảnh, tờ rơi, nước uống...
	1
	
	
	

	9
	C5.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Được bảo đảm sự riêng tư khi khám bệnh, chiếu chụp, làm thủ thuật.
	1
	
	
	

	10
	C6.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Nhà vệ sinh thuận tiện, sử dụng tốt, sạch sẽ.
	2
	
	
	

	11
	C7.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Môi trường trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp.
	2
	
	
	

	12
	C8.
	Mẫu số 2 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Khu khám bệnh bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp cho người dân.
	2
	
	
	





6.3. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
(mỗi khoa phòng một phiếu)
TÊN KHOA/PHÒNG:……………………………………………………………………..
Tổng điểm: tối đa là 7 điểm. Điểm thực tế: …….. điểm
	STT
	Mã
	Nguồn số liệu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức đạt của tiêu chí/nhóm tiêu chí
	Mức độ khả thi thu thập số liệu (thang điểm từ 0-10)
	Lý do không khả thi (nếu cho điểm 0)

	1
	A1.
	Mẫu số 3 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát.
	1
	
	
	

	2
	A2.
	Mẫu số 3 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Trang thiết bị văn phòng, bàn ghế làm việc... đầy đủ, các thiết bị cũ, lạc hậu được thay thế kịp thời.
	1
	
	
	

	3
	A3.
	Mẫu số 3 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Có bố trí phòng trực cho NVYT.
	1
	
	
	

	4
	A7.
	Mẫu số 3 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Môi trường làm việc bảo đảm an toàn cho NVYT.
	2
	
	
	

	5
	A8.
	Mẫu số 3 - Bộ chỉ số khảo sát sự hài lòng người bệnh và NVYT (QĐ 3869/QĐ-BYT)
	Bệnh viện bảo đảm an ninh, trật tự cho NVYT làm việc.
	2
	
	
	



III. ĐỀ XUẤT CỤ THỂ CỦA KHOA/PHÒNG ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	
NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ, tên)
	….., Ngày    tháng     năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 




